
STT Tên cơ sở Địa chỉ

Thời điểm thông 

báo đap ứng 

GSP

Phạm vi hoạt động 

bảo quản

1
Bệnh viện đa khoa Tâm Trí 

Đồng Tháp

Số 700, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
15/6/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

2
Trung tâm Y tế huyện 

Hồng Ngự

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
19/6/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

3
Bệnh viện đa khoa Phương 

Châu Sa Đéc

Số 153, Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, 

thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
26/6/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

4
Trung tâm Y tế huyện Tháp 

Mười

Đường Nguyễn Văn Cừ, khóm II, thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp

27/6/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

5
Trung tâm Y tế huyện Lai 

Vung

Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
28/6/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

6
Trung tâm Y tế thị xã Hồng 

Ngự

Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An 

Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
28/6/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

7
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Tháp

Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
28/6/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

8
Trung tâm Y tế thành phố 

Sa Đéc

Khu dân cư đường Tôn Thất Tùng, khóm 

3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp

28/6/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

9
Trung tâm Y tế huyện Tân 

Hồng

Số 09 đường Trần Phú, khóm III, thị trấn 

Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
02/7/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

10
Trung tâm Y tế huyện Lấp 

Vò

Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh 

Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
03/7/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

11
Trung tâm Y tế thị xã Hồng 

Ngự

Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An 

Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
28/06/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

12
Trung tâm Y tế huyện Tam 

Nông

Số 01, Đốc Binh Kiều, khóm 4, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp

28/06/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

13
Trung tâm Y tế huyện Cao 

Lãnh

Số 20 đường 30/4, khóm Mỹ Tây, thị trấn 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp

11/07/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C
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14
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành

Quốc lộ 80, ấp An Hòa, xã An Nhơn, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
15/07/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

15
Trung tâm Y tế huyện 

Thanh Bình

Số 04B, khóm Tân Đông A, thị trấn 

Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp

18/07/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

16
Bệnh viện Quốc tế Thái 

Hòa

Số 01, Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
13/08/2019

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

17
Bệnh viện Phục hồi Chức 

năng tỉnh Đồng Tháp

Số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
24/9/2019

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

18
Phòng khám Đa khoa 

MEDIC 9-11

Số 9-11, đường 30/4, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, Đồng Tháp
15/11/2019

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

19
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Hồng Ngự

Đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường 

An Lộc, TX.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
13/04/2020

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

20
Bệnh viện Quốc tế Thái 

Hòa Hồng Ngự

Số 12, Nguyễn Tất Thành, KĐT Bờ Đông, 

phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp

13/04/2020

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

21
Trung tâm Y tế Thành phố 

Cao Lãnh

Số 68, Phạm Hữu Lầu, phường 4, thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
16/04/2020

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

22
Bệnh viện Y học Cổ truyền 

Đồng Tháp

Số 78, đường 30/4, phường 1, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
30/07/2020

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

23 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa 

Khánh, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp

20/08/2020

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

24
Bệnh viện Da Liễu Đồng 

Tháp

396 đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
05/10/2020

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

25
Trung tâm Y tế huyện 

Hồng Ngự

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới 

Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
05/10/2020

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

26
Bệnh viện đa khoa Khu 

vực Tháp Mười

Đường Hùng Vương, khóm 2, thị trấn Mỹ 

An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
30/3/2021

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

27
Trung tâm Y tế Thành phố 

Hồng Ngự

Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An 

Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp

26/04/2021

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

28 Bệnh viện phổi Đồng Tháp
Tổ 3, ấp 4, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp
28/5/2021

Bảo quản thuốc, vắc 

xin ở điều kiện thường 

và điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

29
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Đồng Tháp

Số 394, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ 

Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
28/5/2021

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường
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30
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành

Quốc lộ 80, ấp An Hòa, xã An Nhơn, 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
10/6/2021

Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

31
Trung tâm Y tế huyện Tam 

Nông

Số 01, Đốc Binh Kiều, khóm 4, thị trấn 

Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng 

Tháp

24/6/2021
Bảo quản thuốc ở điều 

kiện thường

32

TRUNG TÂM CHẨN 

ĐOÁN Y KHOA – 

PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA HOÀN HẢO

Số 456, Nguyễn Sinh Sắc, Khóm 5, 

Phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
10/07/2022

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C

33

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

VNVC ĐỒNG THÁP - 

CÔNG TY CỔ  PHẦN 

VACXIN VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

Siêu thị Sài Gòn Co.op Cao Lãnh, số 01, 

Ngô Thì Nhậm, phường 1, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

03/10/2022

Bảo quản vắc xin ở 

điều kiện lạnh 2
o
C - 

8
o
C
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